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 Tuyên Quang, ngày      tháng 9 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: 

Mua test nhanh phục vụ kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm năm 2026 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 1199/QĐ-SYT ngày 12/12/2025 của Sở Y tế tỉnh Tuyên 

Quang V/v Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 760/KH-SYT ngày 03/6/2026 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang 

về việc mua test nhanh phục vụ kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm năm 2026;  

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-SYT ngày 12/8/2026 của Sở Y tế tỉnh Tuyên 

Quang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua test nhanh 

phục vụ kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm năm 2026;  

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Văn phòng Sở Y tế tỉnh Tuyên 

Quang và Công ty TNHH đầu tư và phát triển Vạn Thành; 

Theo đề nghị của Phòng An toàn thực phẩm tại Tờ trình số 04/TTr-ATTP ngày 

07/9/2026 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua test nhanh 

phục vụ kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Mua test nhanh 

phục vụ kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm năm 2026, như sau: 

1.Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH đầu tư và phát triển Vạn Thành. 
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- Địa chỉ: Số 15, xóm Vĩnh Thượng, cụm 13, thôn Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh, 

thành phố Hà Nội. 

- Mã số thuế: 0110529117. 

2. Giá trúng thầu: 79.510.000 đồng. (Bằng chữ: Bảy mươi chín triệu năm trăm 

mười nghìn đồng chẵn). 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. 

Điều 2. Giao Phòng An toàn thực phẩm chịu trách nhiệm giám sát và quản lý 

việc thực hiện hợp đồng theo quy định. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Phòng An toàn thực phẩm, các 

phòng chức năng thuộc Sở và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Phòng KH-TC; 

- Lưu: VT, ATTP (Mận). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Giao 
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PHỤ LỤC 

 KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN GÓI THẦU: MUA TEST NHANH 

PHỤC VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-SYT ngày     tháng 9 năm 2026 của Sở Y tế) 

STT  Tên mặt hàng  
Đơn 

vị  

Số  

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 

KIT phát hiện nhanh dư lượng thuốc 

trừ sâu (lân hữu cơ và carbmate) 

- Kiểm tra nhanh thuốc trừ sâu nhóm Lân 

hữu cơ và Carbamate trong rau, quả  

- Giới hạn phát hiện: 0,5ppm 

- Thời gian phát hiện: 5-6 phút (không kể 

thời gian chiết mẫu) 

- Đóng hộp: 10 test/ hộp 

- Thời hạn sử dụng: 12 tháng 

Hộp 50 780.000 39.000.000 

2 

KIT phát hiện nhanh acid vô cơ 

- Kiểm tra nhanh acid vô cơ trong dấm ăn 

- Thời gian phát hiện: 1-2 phú 

- Giới hạn phát hiện LOD (tính theo acid 

HCl): 0.05% 

- Thời hạn sử dụng: 24 tháng 

Hộp 12 460.000 5.520.000 

3 

KIT phát hiện nhanh hàn the 

- Kiểm tra nhanh hàn the cho phép phát 

hiện nhanh hàn the trong một số mẫu 

thực phẩm: Thịt, cá tươi và các sản phẩm 

chế biến như giò chả, bánh cuốn, bánh 

phở  

- Giới hạn phát hiện: 50 ppm. 

- Thời gian phát hiện: 3-30 phút. 

- Đóng hộp: 50 test/ hộp  

- Thời hạn sử dụng: 18 tháng 

Hộp 10 460.000 4.600.000 

4 

KIT phát hiện nhanh hypochlorid 

- Kiểm tra nhanh Hypochlorid cho phép 

kiểm tra nhanh sự có mặt của 

Hypochlorid trong một số loại thực 

phẩm: Dưa muối, cà muối, măng ngâm  

- Giới hạn phát hiện: 100 ppm.  

- Thời gian phát hiện: 2-5 phút.  

- Đóng hộp: 20 test/ hộp  

- Thời hạn sử dụng: 24 tháng 

Hộp 8 435.000 3.480.000 

5 

KIT phát hiện nhanh dầu mỡ ôi khét 

- Kiểm tra nhanh cho phép phát hiện 

nhanh mức độ bị oxy hóa của dầu mỡ 

- Phạm vi áp dụng: Dầu ăn, mỡ động vật 

Hộp 9 435.000 3.915.000 
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sử dụng làm thực phẩm  

- Thời gian phát hiện: 2-5 phút 
- Thời hạn sử dụng: 24 tháng 

6 

KIT phát hiện nhanh phẩm màu kiềm 

- Kiểm tra nhanh phẩm màu kiềm trong 

thực phẩm: Bánh, kẹo, các loại mứt, nước 

giải khát 

- Thời gian phát hiện: 1-3 phút  

- Đóng hộp: 20 test/ hộp 

- Hạn sử dụng: 24 tháng 

Hộp 5 600.000 3.000.000 

7 

KIT phát hiện nhanh Focmon 

- Kiểm tra nhanh Fomandehyd trong một 

số loại thực phẩm: Hải sản sống, thịt cá 

tươi, bánh phở, bún  

- Giới hạn phát hiện: 50 ppm  

- Thời gian phát hiện: 1-2 phút  

- Đóng hộp: 20 test/ hộp  

- Hạn sử dụng: 24 tháng 

Hộp 4 500.000 2.000.000 

8 

KIT phát hiện nhanh Nitrite 

- Kiểm tra nhanh Nitrite trong nước ăn, 

đồ uống không màu, nước giải khát 

- Giới hạn phát hiện: Trong nước 0,1 

ppm  (0,1 mg/lit) 

- Hạn sử dụng: 24 tháng 

Hộp 5 495.000 2.475.000 

9 

KIT phát hiện nhanh Nitrate 

- Kiểm nhanh Nitrate có trong thực 

phẩm: Thịt hộp, thịt muối, xúc xích, lạp 

xường, dăm bông, dưa muối, nước giải 

khát không màu màu  

- Giới hạn phát hiện: 40 ppm 

- Thời gian đọc kết quả:  

+ Với mẫu nước: 3-4 phút  

+ Mẫu thực phẩm: 30 phút  

- Đóng hộp: 20 test/ hộp  

- Hạn sử dụng: 24 tháng 

Hộp 5 495.000 2.475.000 

10 

KIT phát hiện nhanh Salicylic 

- Kiểm tra nhanh Salicylic trong một số 

loại thực phẩm như: Rau quả ngâm, dưa 

cà muối, dưa bao tử muối, sấu, mơ, mận 

ngâm 

- Giới hạn phát hiện: 100 mg/kg 

- Thời gian phát hiện: 3-5 phút 

- Hạn sử dụng: 24 tháng 

Hộp 3 460.000 1.380.000 

11 
KIT phát hiện nhanh Methanol 

- Kiểm tra nhanh Methanol Cho phép 
Hộp 10 525.000 5.250.000 



5 

 

kiểm tra phát hiện Methanol trong rượu: 

Rượu trắng. Không áp dụng đối với các 

sản phẩm rượu có chứa các chất với hàm 

lượng tương ứng như sau:  

Glycerol: ≥ 0.01 % (v/v) 

 Ethylene glycol: ≥ 0.1 % (v/v) 

 Sacarose: ≥ 3 % (w/v) 

Formalđehyde: ≥ 0.01 % (v/v) 

Polyetylene glycol: ≥ 0.1 % (v/v) 

- Thời gian phát hiện: 5 - 10 phút. 

- Giới hạn phát hiện: 0.06%.  

- Đóng hộp: 10 test/ hộp  

- Hạn sử dụng: 24 tháng 

12 

KIT phát hiện nhanh Sunfit 

- Kiểm tra nhanh Sulfit trong các loại 

thực phẩm như: thịt, cá tươi, các sản 

phẩm từ thịt  

- Giới hạn phát hiện: 50 ppm (50mg/l)  

- Đóng hộp: 30 test/ hộp  

- Thời hạn sử dụng: 18 tháng.  

- Giới hạn phát hiện: 50 ppm (50mg/l)  

- Đóng hộp: 30 test/ hộp 

- Thời hạn sử dụng: 18 tháng. 

Hộp 5 460.000 2.300.000 

13 

KIT phát hiện nhanh Ure 

- Kiểm tra Ure trong một số loại thực 

phẩm như: Cá, tôm tươi, hải sản đông 

lạnh. 

- Giới hạn phát hiện: 1000 ppm (1000 

mg/l)  

- Đóng hộp: 30 test/ hộp  

- Hạn sử dụng: 18 tháng 

Hộp 5 460.000 2.300.000 

14 

KIT phát hiện nhanh bát đĩa sạch 

- Phát hiện dấu vết dầu, mỡ, tinh bột trên 

bát đĩa đã rửa để khô  

- Đọc kết quả sau 5 phút.  

- Đóng hộp:  

+ 01 bình xịt thuốc thử L (phát hiện vết 

bẩn dầu mỡ).  

+ 01 bình xịt thuốc thử G (phát hiện vết 

bẩn tinh bột).  

+ 01 gói giấy thu mẫu (200 tờ). 

- Thời hạn sử dụng: 18 tháng 

Hộp 6 302.500 1.815.000 

 Cộng: 14 mục  137  79.510.000 
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